
STT TÊN SP ẢNH MINH HỌA CHI TIẾT SẢN PHẨM
KÍCH THƯỚC

(D x R x C) CM

ĐƠN GIÁ

(VNĐ)
GHI CHÚ

1

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

HN56

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt bàn 

sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 2 Ghế, Chưa Đệm 

gối

- Bàn: 40 x 40 x 45

- Ghế: 74 x 74 x 83
1,850,000

2

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp HN 

35

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt bàn 

sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 4 Ghế

- Bàn: 80 x 80 x 72

- Ghế: 48 x 48 x 85
3,850,000

3

Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

HN68

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây nhựa VNXK, mặt bàn 

sử dụng kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 4 Ghế chưa bao gồm 

đệm gối

- Bàn: 80 x 80 x 72

- Ghế: 58 x 62 x 77
9,850,000

4

Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Gấp Gọn 

HN99

Khung sắt mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây dây Rope, mặt bàn sử dụng 

kính cường lực.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 1 ghế và 1 đôn chưa 

bao gồm đệm

- Bàn: 40 x 40 x 45

- Ghế: 105 x 70 x 82

- Đôn: 45 x 35 x 39

4,950,000

5
Khung inox/sắt mạ kẽm sơn tĩnh điện kết 

hợp gỗ tự nhiên, mây nhựa bọc da PU.
1,750,000

6
Khung sắt mạ kẽm sơn tĩnh điện kết hợp 

gỗ tự nhiên, mây nhựa bọc da PU.
1,950,000

7

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp 

HN72

Khung inox 201, đan sợi nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 100 x 100 x 40

- Ghế: 65 x 65 x 85
14,500,000

Ghế Cafe 

Tựa Lưng 

Mây Kết 

Hợp Đệm 

Da CH24

- Ghế: 42 x 41 x 76

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TB

Nội Thất Mây Nhựa Hà Nội

Showroom: Số 6 Ngõ 259 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 0939798688/ 0928663665 | Website:www.maynhuahn.com 

 Xưởng 1: Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội 

Xưởng 2: Giao Hương, Giao Thủy, Nam Định

BÁO GIÁ TỔNG HỢP
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Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

HN67

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây rope/sợi nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm mặt đá, 

chưa bao gồm đệm

- Bàn: 100 x 100 x 75

- Ghế: 60 x 62 x 77
10,800,000

9

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp HN 

41

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính 

cường lực, chưa bao gồm đệm

- Bàn: 100 x 100 x 72

- Ghế: 65 x 65 x 88
9,200,000

10

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN06

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính 

cường lực

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 46 x 46 x 83
2,250,000

11

Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Vải 

Textilene 

HN75

Hợp kim nhôm kết hợp gỗ nhựa, bọc vải 

ngoài trời textilene nhập khẩu.

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn  chưa kèm 

đệm, gối.

- Bàn: 80 x 80 x 72

- Ghế: 48 x 48 x 85
14,850,000

12

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp 

HN45

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn chống 

gỉ, đan sợi nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 4 Ghế, chưa bao 

gồm đệm.

- Bàn: 110 x 110 x 75

- Ghế: 70 x 70 x 90
9,600,000

13

Bộ Bàn Ghế 

Ban Công 

Mây Nhựa 

Cafe HN88

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn chống 

gỉ, đan sợi nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 2 Ghế, chưa bao 

gồm đệm.

- Bàn: 62 x 42 x 39

- Ghế: 100 x 89 x 85
12,100,000

14

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp HN 

46

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn chống 

gỉ, đan sợi nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 4 Ghế, chưa bao 

gồm đệm.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 63 x 60 x 85
6,700,000
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Bộ Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN96

Khung ghế nhôm sơn tĩnh điện đan dây 

nhựa VNXK, bàn gang đúc mặt đá nhân 

tạo.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế.

- Bàn: 70 x 70 x 75

- Ghế: 47 x 57 x 89
7,350,000

16

Bộ Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Dây Rope 

Gỗ Teak 

HN93

 Khung inox/nhôm sơn tĩnh điện kết hợp 

gỗ Teak đan dây Rope/mây nhựa.

Đơn Giá Cho 1 bộ gồm 3 ghế và 1 bàn, 

chưa bao gồm đệm gối.

- Bàn: 80 x 80 x 75

- Ghế: 65 x 60 x 76
13,600,000

17 7,850,000 Bàn mặt mắt

18 8,350,000 Bàn mặt lưới

19

Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Vải Lưới 

Textilen 

HN80

Khung sắt  sơn tĩnh điện, vải lưới ngoài 

trời Textilene.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 4 Ghế, Chưa Đệm

- Bàn: 70 x 70 x 72

- Ghế: 58 x 58 x 95
5,151,000

20

Bộ Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN97

Khung ghế nhôm sơn tĩnh điện đan dây 

nhựa VNXK, bàn gang đúc mặt gỗ Teak.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế.

- Bàn: 70 x 70 x 75

- Ghế: 47 x 57 x 88
7,050,000

21

Bộ Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN98

Khung ghế nhôm sơn tĩnh điện đan dây 

nhựa VNXK, bàn gang đúc mặt gỗ Teak.

Đơn Giá Cho 1 bàn, 2 ghế và 1 đôn

- Bàn: 70 x 70 x 75

- Ghế: 47 x 57 x 85
7,250,000

22

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp HN 

47

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 50 x 50 x 85
4,700,000

Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Vải Lưới 

Textilen 

HN84

Ghế khung nhôm sơn tĩnh điện kết hợp 

vải lưới textilene; Bàn khung sắt sơn tĩnh 

điện.

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 4 Ghế, Chưa Đệm

- Bàn: 70 x 70 x 72

- Ghế: 46 x 55 x 88
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Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp HN 

51

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn 

- Bàn: 60 x 60 x 73

- Ghế: 58 x 58 x 85
6,150,000

24

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN01

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 3 Ghế, chưa bao 

gồm đệm.

- Bàn: 70 x 70 x 72

- Ghế: 60 x 60 x 83
3,950,000

25

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa Cao 

Cấp HN50

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 75

- Ghế: 58 x 60 x 75
4,450,000

26

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa Cao 

Cấp HN 38

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 72

- Ghế: 58 x 60 x 90
7,800,000

27

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN07

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 58 x 58 x 80
3,950,000

28

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp 

HN85

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn, chưa kèm 

đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 72

- Ghế: 52 x 55 x 88
9,200,000

29

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp 

HN43

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 1 bàn kèm kính cường lực 

và 4 ghế, chưa bao gồm đệm.

- Bàn: 70 x 70 x 72

- Ghế: 60 x 60 x 85
4,800,000
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Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp 

HN69

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 1 bàn kèm kính cường lực 

và 4 ghế, chưa bao gồm đệm.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 62 x 60 x 83
8,250,000

31

Bàn Ghế 

Lưới Ngoài 

Trời HN82

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, vải lưới ngoài trời Textilene

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 4 Ghế, Chưa Đệm

- Bàn: 80 x 80 x 72

- Ghế: 47 x 50 x 92
5,850,000

32

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp 

HN42

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 45 x 45 x 42

- Ghế: 65 x 65 x 85
12,200,000

33

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp HN 

29

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 100 x 100 x 72

- Ghế: 65 x 65 x 90
9,850,000

34
- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 58 x 62 x 95
10,500,000

35
- Bàn: 100 x 100 x 72

- Ghế: 58 x 62 x 95
14,500,000

36

Bàn Ghế Ăn 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

HN79

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn, kết hợp 

gỗ Teak, đan dây rope/sợi nhựa VNXK

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn không kính, 

chưa bao gồm đệm.

- Bàn: 110 x 110 x 75

- Ghế: 58 x 60 x 88
17,200,000

37

 Khung gỗ Sồi đan sợi mây nhựa/dây 

rope. 

Đơn Giá Cho 1 bàn kèm mặt đá nhân tạo 

và 2 ghế..

- Bàn: 45 x 45 x 54

- Ghế: 91 x 81 x 80
8,850,000

Bộ Bàn Ghế 

Gỗ Cafe 

Đan Mây 

HN90

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

Mặt Bàn Đá 

Mosaic 

HN86

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, bàn mặt đá 

Mosaic.

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn, chưa kèm 

đệm, gối.
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 Khung gỗ Teak đan sợi mây nhựa/dây 

rope. 

Đơn Giá Cho 1 bàn kèm mặt đá nhân tạo 

và 2 ghế..

- Bàn: 45 x 45 x 54

- Ghế: 91 x 81 x 80
9,950,000

39

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 62 x 60 x 83
4,250,000 Đan nong 1

40

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 62 x 60 x 83
4,850,000 Đan nong 3

41

Bộ Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN92

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 75

- Ghế: 57 x 63 x 81
8,800,000

42

Ghế Thư 

Giãn Bập 

Bênh 

Acapulco 2

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Ghế: 150 x 73 x 65 2,650,000

43

Bàn Ghế 

Lưới Ngoài 

Trời HN83

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, vải lưới ngoài trời Textilene.

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn, chưa kèm 

đệm, gối.

- Bàn: 80 x 80 x 72

- Ghế: 47 x 50 x 92
5,500,000

44

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, vải lưới ngoài trời Textilene.

Đơn Giá Cho 2 ghế và 1 bàn 

- Bàn: 60 x 60 x 70

- Ghế: 55 x 58 x 95
2,750,000 Bàn mặt nhựa

45

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, vải lưới ngoài trời Textilene.

Đơn Giá Cho 2 ghế và 1 bàn 

- Bàn: 70 x 70 x 70

- Ghế: 55 x 58 x 95
3,250,000 Bàn mặt kính

46

Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Vải 

Textilene 

HN71

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, bọc vải ngoài trời textilene nhập 

khẩu. Mặt bàn sắt sơn tĩnh điện/mặt đá.

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn  chưa kèm 

đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 72

- Ghế: 60 x 54 x 83
8,800,000

Bộ Bàn Ghế 

Gỗ Cafe 

Đan Mây 

HN90

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN 

A129

Bàn Ghế 

Gấp, Bàn 

Ghế Ban 

Công BC03



47

Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Vải 

Textilene 

HN70

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, bọc vải ngoài trời textilene nhập 

khẩu. Mặt bàn sắt sơn tĩnh điện/mặt đá.

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn  chưa kèm 

đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 60 x 54 x 83
7,900,000

48 4,450,000 Đan nong 1

49 5,650,000 Đan nong 3

50

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN10

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 55

- Ghế: 80 x 80 x 82
6,990,000

51

Bộ Bàn Ghế 

Ban Công 

Mây Nhựa 

Cafe HN91

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 2 ghế kèm đôn kê chân và 1 

bàn, chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 45 x 45 x 45

- Ghế: 53 x 66 x 83
7,500,000

52

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

HN87

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn, chưa kèm 

đệm, gối.

- Bàn: 80 x 80 x 72

- Ghế: 55 x 52 x 78
9,250,000

53

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp 

HN81

Khung sắt/nhôm  sơn tĩnh điện đan sợi 

nhựa giả mây VNXK. 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 46 x 55 x 92
9,820,000

54

Khung sắt sơn tĩnh điện, đan dây nhựa 

VNXK.

Đơn Giá Cho 1 ghế

1,750,000

55

Khung nhôm sơn tĩnh điện, đan dây nhựa 

VNXK.

Đơn Giá Cho 1 ghế

1,850,000

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa Cao 

Cấp HN 

B111

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 2 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 72

- Ghế: 55 x 58 x 95

Ghế Mây 

Nhựa Kiểu 

Pháp CH22

- Ghế: 46 x 56 x 92
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Bàn Ghế 

Ngoài Trời 

Cao Cấp 

HN77

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 100 x 100 x 75

- Ghế: 56 x 60 x 77
9,400,000

57

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp 

HN76

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 40

- Ghế: 70 x 70 x 65
8,950,000

58

Bàn Ghế 

Ban Công 

Mây Nhựa 

HN64

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 45

- Ghế: 75 x 75 x 90
8,700,000

59

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp HN 

48

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 58 x 60 x 80
6,450,000

60

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp HN 

31

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 1 Bàn, 2 Ghế, Chưa Đệm

- Bàn: 65 x 65 x 46

- Ghế: 98 x 78 x 123
7,250,000

61

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa Cao 

Cấp HN 22

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 62 x 60 x 83
4,950,000

62

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa Cao 

Cấp HN21

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn, chưa kèm 

đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 75

- Ghế: 58 x 65 x 85
5,950,000



63

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 62 x 60 x 83
8,200,000 Đan nong 1

64

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 62 x 60 x 83
11,300,000 Đan nong 3

65

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp HN 

19

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 2 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 40 x 40 x 46

- Ghế: 70 x 70 x 80
7,800,000

66

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cafe Cao 

Cấp HN 13

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 60 x 60 x 72

- Ghế: 62 x 60 x 83
7,800,000

67

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa Cao 

Cấp HN 

B221

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 100 x 100 x 72

- Ghế: 70 x 72 x 86
6,950,000

68

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

HN B116

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 6 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 100 x 100 x 75

- Ghế: 50 x 50 x 86
6,550,000

69

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN 

B113

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 72

- Ghế: 55 x 58 x 88
4,950,000

70

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

HN B110

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 6 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 150 x 80 x 75

- Ghế: 55 x 55 x 85
7,900,000

Bàn Ghế 

Mây Nhựa 

Cao Cấp 

HN20



71

Bàn Ghế 

Cafe Mây 

Nhựa HN03

Khung sắt  mạ kẽm Hòa Phát sơn tĩnh 

điện, đan dây nhựa VNXK, 

Đơn Giá Cho 4 ghế và 1 bàn kèm kính, 

chưa kèm đệm, gối.

- Bàn: 70 x 70 x 75

- Ghế: 60 x 62 x 90
8,200,000

Ghi chú: Dung sai kích thước ± 5% Đơn giá chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển

Thời gian sản xuất: 10-35 ngày làm việc kể từ ngày nhận tạm ứng.

Kích thước và mầu sắc thay đổi theo yêu cầu

Bảo hành: 18 tháng đối với khung và dây

Phương thức thanh toán: Đặt cọc 50% tổng giá trị đơn hàng; 50% còn lại thanh toán ngay khi giao hàng


